
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BỒNG

PHỤ LỤC 1
THỰC TRẠNG XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)

TỔNG
I Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

1 Trường mầm non 28/8
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2006

2 Trường Mầm non số 2 Sơn Trà
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2007

3 Trường Mầm non Trà Thủy
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2008

4

Trường Mầm non Trà Bình

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2009

5 Trường Mầm non Trà Phú
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2010
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6 Trường Mầm non số 1 Hương
Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2011

7 Trường Mầm non Trà Thanh
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2012

8 Trường Mầm Non số 1 Sơn Trà
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2013

9 Trường Mầm non Trà Tây
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2014

10 Trường Mầm non Trà Lâm
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 10 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2015

11 Trường Mầm non Trà Tân
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2016

12 Trường Mầm non Trà Hiệp
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2017

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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13 Trường Mầm non Trà Giang
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 10 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2018

14 Trường Mầm non Trà Phong
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2019

15 Trường Mầm Non Trà Bùi
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2020

16 Trường Mầm non số 2 Hương
Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2021

17 Trường Mầm non Hoa Sen
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2022

18 Trường Mầm non Trà Sơn
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2023

19 Trường Mầm non Trà Xinh
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2024

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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20 Trường PTDTBT Tiểu học Trà
Tây

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2025

21 Trường  Tiểu học Trà Xinh
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2026

22 Trường Tiểu học Trà Xuân
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2027

23 Trường Tiểu học Trà Phong
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2028

24 Trường  PTDTBT Tiểu học Trà
Thanh

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

25 Trường PTDTBT Tiểu học Sơn
Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

26 Trường Tiểu học Trà Bình
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2031

27 Trường PTDTBT Tiểu học số 2
Hương Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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28 Trường Tiểu học Trà Giang
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 10 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2033

29 Trường Tiểu học Trà Sơn
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2034

30 Trường PTDTBT THCS Trà
Thanh

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

31 Trường PTDTNT THCS
Trà Bồng

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

32 Trường PTDTNT THCS Tây
Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

33 Trường PTDTBT THCS Trà
Xinh

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

34 Trường PTDTBT THCS Trà
Tây

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

35 Trường PTDTBT THCS Sơn
Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

36 Trường THCS TT TT Trà
Xuân

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2041

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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37 Trường PTDTBT THCS Trà
Sơn

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

38 Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Bùi

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

39 Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Hiệp

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 7 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

40 Trường TH&THCS Trà Phú
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2045

41 Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 7 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

42 Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Tây

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

43 Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

44 Trường PTDTBT TH&THCS
số 1 Hương Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

45 Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Thủy

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng I (tương đương hạng 7 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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46 Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

47 Trường TH&THCS Trà Tân
Đơn vị sự nghiệp

công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng II (tương đương hạng 8 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg)

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
33/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày

23/8/2052

48 Trường PTDTBT THCS số 2
Hương Trà

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III (tương đương hạng 9 tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg) Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

II Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1 Trung tâm Truyền thông - Văn
hóa - Thể thao

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng IV tại Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg

Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ và Thông tư
67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006

của Bộ Văn hóa - Thông tin

III Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

1 Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND Huyện

Hạng III tại Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg Nghị định số 181/2005/QĐ-CP ngày
19/7/2005 của Chính phủ

IV Lĩnh vực Xây dựng

1 Ban Quản lý Dự án
ĐTXD&PTQĐ huyện

Đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc

UBND huyện (tự
đảm bảo chi 100%)

Hạng IV tại QĐ số 181/2005/QĐ-TTg
Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-
BGTVT-BNV ngày 14/12/2009 của
Liên Bộ NNPTNT-Bộ Nội vụ

TT
ĐVSNCL thuộc phạm vi

quản lý của Bộ, ngành, địa
phương

Vị trí pháp lý* Xếp hạng Căn cứ xếp hạng (Ghi rõ văn bản
hướng dẫn xếp hạng)
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